
SỞ GIAO DỊCH 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

QUY CHẾ  

THÀNH VIÊN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐTV ngày     tháng     năm 2026    

của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về đăng ký, hủy bỏ tư cách thành viên; hoạt 

động, xử lý vi phạm và kiểm tra đối với thành viên của Sở Giao dịch Chứng 

khoán Việt Nam, Kho bạc Nhà nước tham gia giao dịch công cụ nợ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài và các tổ chức khác đăng ký trở thành thành viên của Sở Giao dịch 

Chứng khoán Việt Nam; 

2. Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; 

3. Kho bạc Nhà nước tham gia giao dịch công cụ nợ; 

 4. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

 5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của thành viên, 

Kho bạc Nhà nước tham gia giao dịch công cụ nợ. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt 

Ngoài các thuật ngữ đã được giải thích tại Luật Chứng khoán ngày 

26/11/2019 (Luật Chứng khoán), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), Nghị định số 158/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng 

khoán phái sinh (Nghị định số 158/2020/NĐ-CP), trong quy chế này, các từ ngữ 

và cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 

1. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

2. Sở GDCK Việt Nam: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

3. Sở GDCK TPHCM: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

4. Sở GDCK Hà Nội: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

5. Công ty con: Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

6. KBNN: Kho bạc Nhà nước. 
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 7. Thành viên là thành viên của Sở GDCK Việt Nam, bao gồm thành viên 

giao dịch và thành viên giao dịch đặc biệt. 

 8. Thành viên giao dịch gồm: 

 a) Thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; 

 b) Thành viên giao dịch công cụ nợ; 

 c) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. 

 9. Thành viên giao dịch đặc biệt gồm: 

 a) Thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ; 

 b) Thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh. 

10. Hệ thống giao dịch là hệ thống công nghệ thông tin dùng cho hoạt động 

giao dịch chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch, công cụ nợ và 

chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

11. Message là dữ liệu điện tử được trao đổi giữa hệ thống của tổ chức kết 

nối giao dịch và hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Dữ liệu 

điện tử này tuân theo mẫu cấu trúc dữ liệu theo hướng dẫn của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

12. Logs là thông tin lưu vết về hoạt động của hệ thống công nghệ thông 

tin. 

13. Hệ thống công bố thông tin điện tử là hệ thống của Sở GDCK Việt 

Nam được sử dụng để tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố của thành viên. 

14. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 01/QLTV ban hành kèm theo Quy chế này và chứng minh thư nhân dân 

hoặc căn cước công dân hoặc căn cước hoặc hộ chiếu của cá nhân. 
 

Chương II 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 

Mục 1 

THÀNH VIÊN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,  

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
 

Điều 4. Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký 

giao dịch 

 Công ty chứng khoán đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, 

đăng ký giao dịch phải đáp ứng các quy định sau: 

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 97 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 

2. Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: 

a) Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng Quy chế về hệ thống công 

nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội do 

Sở GDCK Việt Nam ban hành;  
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 b) Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch chứng khoán của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội phục vụ nhà đầu tư; 

 c) Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo quy 

định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế 

công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con. 

 3. Có quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch chứng khoán. 

 4. Có tối thiểu 02 nhân sự công nghệ thông tin có trình độ đại học trở lên 

chuyên ngành công nghệ thông tin và đáp ứng các quy định sau: 

 a) Trường hợp là trưởng hoặc phụ trách bộ phận công nghệ thông tin, nhân 

sự này phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

 b) Nhân viên công nghệ thông tin phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp 

với từng vị trí công tác sau: quản trị hệ thống mạng, quản trị các hệ điều hành, 

bảo mật hệ thống công nghệ thông tin và quản trị cơ sở dữ liệu.  

Điều 5. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, 

đăng ký giao dịch 

1. Tài liệu quy định tại Điều 98 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 

2. Thuyết minh cơ sở vật chất, nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 

02/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này. 

3. Các quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch chứng khoán tại 

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo danh mục quy định tại Phụ lục 

03/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này. 

4. Hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch theo Quy chế về hệ thống công nghệ 

thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội do Sở 

GDCK Việt Nam ban hành. 

5. Danh sách nhân sự công nghệ thông tin kèm theo hồ sơ cá nhân, văn 

bằng, chứng chỉ về công nghệ thông tin. 

 

Mục 2 

THÀNH VIÊN GIAO DỊCH, THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT, 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA GIAO DỊCH  

CÔNG CỤ NỢ 

Điều 6. Đăng ký thành viên giao dịch công cụ nợ 

Công ty chứng khoán đăng ký thành viên giao dịch công cụ nợ khi đáp ứng 

các quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch công cụ nợ 

1. Đối với công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch chứng khoán 

niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Việt Nam, hồ sơ đăng ký thành viên 

giao dịch công cụ nợ thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Quy chế 

này. 
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2. Đối với công ty chứng khoán không là thành viên giao dịch chứng khoán 

niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Việt Nam, hồ sơ đăng ký thành viên 

giao dịch công cụ nợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

3. Tài liệu, thành phần hồ sơ đăng ký thành viên được miễn trừ trong 

trường hợp tài liệu đó đã được nộp cho Sở GDCK Việt Nam trong thời hạn 06 

tháng. 

Điều 8. Đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ 

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký thành 

viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ phải đáp ứng các quy định sau: 

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 99 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP. 

2. Đáp ứng các quy định tại điểm a, c khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 

Điều 4 Quy chế này. 

Điều 9. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ 

1. Tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 100 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 

2. Tài liệu quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 5 và khoản 3 Điều 7 Quy chế này.  

Điều 10. Kho bạc Nhà nước tham gia giao dịch công cụ nợ 

KBNN đăng ký tham gia giao dịch công cụ nợ phải đáp ứng các quy định sau: 

1. Đáp ứng các điều kiện quy tại khoản 2 Điều 99 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP.  

2. Đáp ứng các quy định tại điểm a khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 

Điều 4 Quy chế này.  

Điều 11. Hồ sơ Kho bạc Nhà nước đăng ký tham gia giao dịch công cụ 

nợ 

1. Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 100 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 

2. Tài liệu quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 5 Quy chế này. 

 

Mục 3 

THÀNH VIÊN GIAO DỊCH, THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT 

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 

Điều 12. Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh 

Công ty chứng khoán đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh 

phải đáp ứng các quy định sau: 

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 9 Điều 22 Nghị định số 

158/2020/NĐ-CP. 

2. Đáp ứng các quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 Quy chế này.   

Điều 13. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh 

1. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm:  



5 
 

  

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 158/2020/NĐ-

CP; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng 

khoán phái sinh do UBCKNN cấp (đối với thành viên bù trừ chung hoặc thành 

viên bù trừ trực tiếp); 

c) Các tài liệu quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 5 Quy chế này. 

2. Đối với công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch chứng khoán 

niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Việt Nam, hồ sơ đăng ký thành viên 

giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này; 

b) Các tài liệu quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 5 và khoản 3 Điều 7 Quy chế 

này.  

Điều 14. Đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh 

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký thành 

viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh phải đáp ứng các quy định sau: 

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 8 Điều 23 Nghị định số 

158/2020/NĐ-CP. 

2. Đáp ứng các quy định tại điểm a, c khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Quy chế 

này. 

Điều 15. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái 

sinh 

1. Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP. 

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng 

khoán phái sinh do UBCKNN cấp (đối với thành viên bù trừ trực tiếp). 

3. Các tài liệu quy định tại  khoản 2, 3, 4 Điều 5 và khoản 3 Điều 7 Quy 

chế này.  

Mục 4 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, KHO BẠC NHÀ 

NƯỚC ĐĂNG  KÝ THAM GIA GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ   

Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký thành viên  

 1. Tổ chức đăng ký thành viên nộp hồ sơ đăng ký thành viên trực tiếp hoặc 

gửi qua đường bưu điện cho Sở GDCK Việt Nam, riêng hồ sơ về đăng ký kết 

nối giao dịch đồng thời nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội nơi đăng ký kết nối giao dịch. Việc nộp, bổ 

sung hồ sơ đăng ký thành viên thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 

11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP (Nghị định số 245/2025/NĐ-CP). 
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 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

thành viên, Sở GDCK Việt Nam thông báo trên phương tiện công bố thông tin 

của Sở GDCK Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên. 

 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

thành viên, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK Việt Nam có văn 

bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên sửa đổi, bổ sung hồ sơ; đồng thời gửi Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội để phối hợp thực hiện.  

 4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam có văn bản yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký thành viên chứng khoán niêm 

yết, đăng ký giao dịch và công cụ nợ, tổ chức đăng ký thành viên phải hoàn 

thiện hồ sơ đăng ký thành viên theo yêu cầu. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức 

đăng ký thành viên không hoàn thiện hồ sơ, Sở GDCK Việt Nam dừng việc xem 

xét hồ sơ đăng ký thành viên. Tổ chức đăng ký thành viên phải làm lại hồ sơ 

đăng ký thành viên mới nếu tiếp tục thực hiện đăng ký thành viên. 

 5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ đăng ký thành viên 

chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch và công cụ nợ) hoặc 07 ngày làm việc 

(đối với hồ sơ đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh) kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK Việt Nam có văn bản yêu cầu: 

 a) Tổ chức đăng ký thành viên hoàn thiện cơ sở vật chất, cài đặt hệ thống, 

kết nối các phần mềm truyền nhận dữ liệu giao dịch và thử nghiệm giao dịch 

đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

 b) Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội hướng dẫn tổ chức đăng ký 

thành viên cập nhật các thông số kỹ thuật, hệ thống vào hồ sơ đăng ký kết nối 

giao dịch (nếu có) và hỗ trợ tổ chức đăng ký thành viên hoàn tất các thủ tục nêu 

trên. 

 6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở GDCK 

Việt Nam, tổ chức đăng ký thành viên có trách nhiệm phối hợp với Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội hoàn thành các yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 

này và gửi bản cập nhật hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch theo hướng dẫn của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội cho Sở GDCK Việt Nam (nếu có).  

 7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo bằng văn 

bản của tổ chức đăng ký thành viên về việc hoàn tất các yêu cầu quy định tại 

khoản 5 Điều này, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thông báo kế hoạch 

và thực hiện kiểm thử hệ thống giao dịch với tổ chức đăng ký thành viên, đồng 

thời báo cáo Sở GDCK Việt Nam. Việc kiểm thử hệ thống giao dịch được áp 

dụng đối với tổ chức đăng ký thành viên đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến.

  

 8. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm thử hệ thống 

giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội báo cáo kết quả kiểm thử 

cho Sở GDCK Việt Nam. Trong trường hợp kết quả kiểm thử hệ thống giao dịch 

không đạt yêu cầu thì ghi rõ lý do.  
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 9. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội về việc tổ chức đăng ký thành viên kiểm thử 

hệ thống đạt yêu cầu (đối với trường hợp có đăng ký kết nối giao dịch trực 

tuyến) hoặc tổ chức đăng ký thành viên hoàn thành công việc nêu tại khoản 5 

Điều này (đối với tổ chức không đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến), Sở 

GDCK Việt Nam tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với tổ chức 

đăng ký thành viên. 

 10. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra cơ sở vật 

chất, trường hợp kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu, Sở GDCK Việt Nam có 

văn bản trả lời và nêu rõ lý do; trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Sở 

GDCK Việt Nam có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên thực hiện: 

 a) Đăng ký sử dụng Hệ thống công bố thông tin điện tử theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 04/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này và người công bố thông 

tin kèm giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 

96/2020/TT-BTC) với Sở GDCK Việt Nam (trường hợp chưa đăng ký); 

 b) Ký hợp đồng cung cấp thông tin với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK 

Hà Nội và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác (nếu có); 

 c) Đăng ký ngày giao dịch chính thức trên Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK 

Hà Nội với Sở GDCK Việt Nam và công ty con, trừ trường hợp tổ chức đăng ký 

thành viên chứng khoán phái sinh phải làm thủ tục đăng ký thành viên bù trừ. 

Ngày giao dịch chính thức tối thiểu sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức 

đăng ký thành viên gửi công văn cho Sở GDCK Việt Nam và công ty con; 

 d) Đăng ký cấp tài khoản sử dụng hệ thống, tài khoản nhập lệnh khẩn cấp 

(nếu có) theo hướng dẫn của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.   

 11. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 

Sở GDCK Việt Nam, tổ chức đăng ký thành viên hoàn tất các yêu cầu theo quy 

định tại khoản 10 Điều này. 

 12. Trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ đăng ký thành viên 

chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch và công cụ nợ) hoặc 05 ngày làm việc 

(đối với hồ sơ đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh) kể từ ngày nhận được 

báo cáo kèm các tài liệu chứng minh tổ chức đăng ký thành viên hoàn tất các yêu 

cầu quy định tại khoản 10 Điều này, Sở GDCK Việt Nam ban hành quyết định chấp 

thuận tư cách thành viên, thông báo tiền dịch vụ thành viên phải thanh toán với Sở 

GDCK Việt Nam (nếu có) và công bố thông tin về thành viên mới trên phương tiện 

công bố thông tin của  Sở GDCK Việt Nam. Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà 

Nội có văn bản chấp thuận kết nối giao dịch và thông báo tiền dịch vụ thành viên 

phải thanh toán với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội (nếu có). 

 13. Thành viên chứng khoán phái sinh phải đăng ký ngày giao dịch chính 

thức sau khi trở thành thành viên bù trừ (đối với thành viên bù trừ chung và 

thành viên bù trừ trực tiếp). Ngày giao dịch chính thức tối thiểu sau 10 ngày làm 
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việc kể từ ngày tổ chức đăng ký thành viên gửi công văn cho Sở GDCK Việt 

Nam và công ty con. 

 14. Thành viên phải triển khai hoạt động giao dịch trên hệ thống giao dịch 

tại Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

được Sở GDCK Việt Nam chấp thuận tư cách thành viên. 

 15. Sở GDCK Việt Nam có quyền từ chối chấp thuận thành viên trong các 

trường hợp sau: 

 a) Tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng điều kiện đăng ký làm thành 

viên của Sở GDCK Việt Nam; 

 b) Hồ sơ đăng ký thành viên có tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai sự 

thật; 

 c) Tổ chức đăng ký thành viên không hoàn thiện thủ tục để được cấp quyết 

định chấp thuận tư cách thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở GDCK 

Việt Nam có văn bản gửi tổ chức đăng ký thành viên theo quy định tại khoản 5 

Điều này; 

 d) Tổ chức đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh không hoàn thiện thủ 

tục để được cấp quyết định chấp thuận tư cách thành viên trong thời hạn 90 ngày 

kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam có văn bản gửi tổ chức đăng ký thành viên 

chứng khoán phái sinh theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

 16. Trường hợp từ chối chấp thuận thành viên, Sở GDCK Việt Nam có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. Tổ chức chỉ được đăng ký lại sau 03 tháng kể từ khi 

Sở GDCK Việt Nam từ chối chấp thuận thành viên gần nhất. 

 17. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm từ chối chấp thuận thành viên, Sở 

GDCK Việt Nam thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông 

tin của Sở GDCK Việt Nam. 

  Điều 17. Trình tự, thủ tục Kho bạc Nhà nước đăng ký tham gia giao 

dịch công cụ nợ 

1. KBNN nộp hồ sơ đăng ký tham gia giao dịch công cụ nợ trực tiếp hoặc 

gửi qua đường bưu điện cho Sở GDCK Việt Nam, riêng hồ sơ về đăng ký kết 

nối giao dịch đồng thời nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở 

GDCK Hà Nội. Việc nộp, bổ sung hồ sơ đăng ký thành viên thực hiện theo quy 

định tại Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

245/2025/NĐ-CP. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

tham gia giao dịch công cụ nợ của KBNN, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp 

lệ, Sở GDCK Việt Nam có văn bản đề nghị KBNN sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam nhận 

được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GDCK Việt Nam có văn bản đề nghị: 

a) KBNN hoàn thiện cơ sở vật chất, cài đặt hệ thống, kết nối các phần mềm 

truyền nhận dữ liệu giao dịch và thử nghiệm hệ thống đến Sở GDCK Hà Nội; 
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b) Sở GDCK Hà Nội hướng dẫn KBNN cập nhật các thông số kỹ thuật, hệ 

thống vào hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch (nếu có) và hỗ trợ KBNN hoàn tất các 

thủ tục nêu trên. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở GDCK 

Việt Nam, KBNN phối hợp với Sở GDCK Hà Nội hoàn thành các yêu cầu quy 

định tại khoản 3 Điều này và gửi bản cập nhật hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch 

theo hướng dẫn của Sở GDCK Hà Nội cho Sở GDCK Việt Nam (nếu có).  

 5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày KBNN hoàn tất các yêu cầu 

theo quy định tại khoản 3 Điều này, Sở GDCK Hà Nội báo cáo Sở GDCK Việt 

Nam. 

6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của 

KBNN và báo cáo của Sở GDCK Hà Nội về việc KBNN hoàn thiện các yêu cầu 

quy định tại khoản 3 Điều này, Sở GDCK Việt Nam tiến hành kiểm tra cơ sở vật 

chất, kỹ thuật đối với KBNN.  

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra cơ sở vật 

chất, trường hợp kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu, Sở GDCK Việt Nam có 

văn bản trả lời và nêu rõ lý do; trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Sở 

GDCK Việt Nam có văn bản thông báo để KBNN thực hiện: 

a) Chuẩn bị nhân sự và thiết bị kỹ thuật sẵn sàng (như đã cam kết trong hồ 

sơ đăng ký giao dịch công cụ nợ) cho việc tham gia giao dịch công cụ nợ; 

 b) Đăng ký ngày giao dịch chính thức với Sở GDCK Việt Nam và Sở 

GDCK Hà Nội. 

8. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở 

GDCK Việt Nam, KBNN hoàn tất các yêu cầu theo quy định tại khoản 7 Điều 

này.  

9. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 

KBNN kèm các tài liệu chứng minh KBNN hoàn tất các công việc theo quy định 

tại khoản 7 Điều này, Sở GDCK Việt Nam ban hành quyết định chấp thuận 

KBNN tham gia giao dịch công cụ nợ và thực hiện công bố thông tin trên 

phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam. Sở GDCK Hà Nội có 

văn bản chấp thuận kết nối giao dịch.  

Mục 5 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, 

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, THÀNH VIÊN GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÌNH THÀNH SAU  

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP 

Điều 18. Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký 

giao dịch, thành viên giao dịch công cụ nợ của công ty chứng khoán hình 

thành sau hợp nhất, sáp nhập 

1. Trường hợp có ít nhất 01 công ty bị hợp nhất là thành viên giao dịch 

trước thời điểm hợp nhất; hoặc công ty nhận sáp nhập không là thành viên giao 
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dịch nhưng có ít nhất 01 công ty bị sáp nhập là thành viên giao dịch trước thời 

điểm sáp nhập, công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp 

ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 102 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

và đáp ứng các yêu cầu về nhân sự, quy trình nghiệp vụ quy định tại khoản 3, 4 

Điều 3 Quy chế này. 

2. Trường hợp công ty chứng khoán nhận sáp nhập là thành viên giao dịch 

trước thời điểm sáp nhập thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP. 

3. Trường hợp công ty chứng khoán hợp nhất, công ty chứng khoán nhận 

sáp nhập không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều này đăng ký 

thành viên giao dịch phải đáp ứng các quy định sau: 

a) Đáp ứng các quy định đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm 

yết, đăng ký giao dịch quy định tại Điều 4 Quy chế này; hoặc/và 

b) Đáp ứng các quy định đăng ký thành viên giao dịch công cụ nợ quy định 

tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 19. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, 

đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch công cụ nợ cho công ty chứng 

khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập 

1. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đối với trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 18 Quy chế này bao gồm các tài liệu sau: 

a) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 102 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; 

b) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 37 Quy chế này. 

2. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch đối với công ty chứng 

khoán bị sáp nhập quy định tại khoản 2 Điều 18 Quy chế này thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 37 Quy chế này. 

3. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đối với trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 18 Quy chế này thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Quy 

chế này.  

Điều 20. Trình tự, thủ tục đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán 

niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch công cụ nợ cho công ty 

chứng khoán hình thành sau hợp nhất, công ty chứng khoán nhận sáp nhập 

1. Trình tự, thủ tục đăng ký thành viên giao dịch đối với trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này: 

a) Các công ty chứng khoán tham gia hợp nhất, sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký 

thành viên giao dịch cho công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập 

cho Sở GDCK Việt Nam. Việc nộp, bổ sung hồ sơ thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 15 Quy chế này; 

 b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở GDCK 

Việt Nam thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt 
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Nam về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên cho công ty chứng khoán hình 

thành sau hợp nhất, sáp nhập; 

 c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường 

hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK Việt Nam có văn bản yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ; 

 d) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam có văn bản yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tổ chức đăng ký thành viên phải hoàn thiện hồ sơ 

đăng ký thành viên theo yêu cầu. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức đăng ký thành 

viên không hoàn thiện hồ sơ, Sở GDCK Việt Nam dừng việc xem xét hồ sơ 

đăng ký thành viên. Tổ chức đăng ký thành viên phải làm lại hồ sơ đăng ký 

thành viên mới nếu tiếp tục thực hiện đăng ký thành viên; 

 đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp 

lệ, Sở GDCK Việt Nam thực hiện công bố thông tin về việc ngừng giao dịch đối 

với thành viên bị hợp nhất, bị sáp nhập trên phương tiện công bố thông tin của 

Sở GDCK Việt Nam và thông báo cho: 

 - Thành viên bị hợp nhất, bị sáp nhập về ngày ngừng giao dịch trên hệ 

thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các nghĩa vụ 

phải thực hiện với Sở GDCK Việt Nam; 

 - Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội về ngày ngừng giao dịch của 

thành viên bị hợp nhất, bị sáp nhập trên hệ thống giao dịch của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.  

 e) Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện ngừng giao dịch của 

thành viên giao dịch bị hợp nhất, bị sáp nhập theo thông báo của Sở GDCK Việt 

Nam và xác định các nghĩa vụ thành viên giao dịch này phải thực hiện với Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

 g) Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận được thông báo ngừng giao dịch 

của Sở GDCK Việt Nam, các thành viên giao dịch tham gia hợp nhất, sáp nhập 

thực hiện công bố thông tin về việc ngừng giao dịch. Thành viên giao dịch công 

cụ nợ phải hoàn tất các giao dịch lần 02 trong giao dịch mua bán lại, giao dịch 

bán kết hợp mua lại, giao dịch vay và cho vay của thành viên và khách hàng 

(nếu có) trước ngày ngừng giao dịch; 

 h) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thành viên giao dịch ngừng 

giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội xác định, thông báo các 

khoản tiền dịch vụ thành viên giao dịch phải nộp cho Sở GDCK TPHCM, Sở 

GDCK Hà Nội. Thành viên giao dịch có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các 

khoản tiền dịch vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;  

 i) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành viên giao dịch hoàn 

thành các nghĩa vụ đối với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy 

định tại điểm e, h khoản này và hoàn tất giao dịch lần 02 theo quy định tại định 

tại điểm g khoản này (nếu có), Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội báo cáo 
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Sở GDCK Việt Nam về việc thành viên giao dịch đã hoàn tất các nghĩa vụ nêu 

trên; 

 k) Sau khi nhận được thông báo của thành viên giao dịch hoàn thành các 

nghĩa vụ quy định tại điểm đ, e, g, h khoản này, báo cáo của Sở GDCK TPHCM, 

Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại điểm i khoản này và Giấy phép thành lập và 

hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán hợp nhất hoặc Giấy 

phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của 

công ty chứng khoán nhận sáp nhập do UBCKNN cấp, Sở GDCK Việt Nam ban 

hành quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch, thông báo tiền dịch vụ 

cho công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất, công ty chứng khoán nhận sáp 

nhập; đồng thời hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch của công ty chứng khoán 

tham gia hợp nhất, bị sáp nhập và thực hiện công bố thông tin theo quy định trên 

phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam. Sở GDCK TPHCM, Sở 

GDCK Hà Nội có văn bản chấp thuận kết nối giao dịch; 

 l) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam ban hành quyết 

định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch, công ty chứng khoán hình thành 

sau hợp nhất, công ty chứng khoán nhận sáp nhập phải hoàn thiện, bổ sung hồ 

sơ đăng ký thành viên giao dịch theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Quy chế này. 

 2. Trình tự, thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch quy định tại khoản 

2 Điều 18 Quy chế này đối với công ty chứng khoán bị sáp nhập thực hiện theo 

quy định tại Điều 37 Quy chế này. Công ty chứng khoán nhận sáp nhập tiếp tục 

làm thành viên giao dịch theo quy định khoản 2 Điều 102 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP. 

 3. Trình tự, thủ tục đăng ký thành viên giao dịch đối với trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 18 Quy chế này thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy 

chế này. 

 
 

Chương III 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN, KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

THAM GIA GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ 
 

Điều 21. Quyền của thành viên  

1. Thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có  

quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Chứng khoán. 

2. Thành viên giao dịch công cụ nợ, thành viên giao dịch đặc biệt công cụ 

nợ có quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này và các quyền theo quy định của 

pháp luật về đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, 

trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. 

3. Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên giao dịch đặc 

biệt chứng khoán phái sinh có quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này và các 

quyền theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP.   
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Điều 22. Nghĩa vụ của thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, 

đăng ký giao dịch 

1. Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Chứng khoán. 

2. Duy trì việc đáp ứng quy định để đăng ký thành viên theo quy định tại 

Quy chế này. 

3. Phối hợp với Sở GDCK Việt Nam và công ty con trong công tác giám 

sát giao dịch, gửi báo cáo giám sát hàng tháng và thực hiện giải trình, cung cấp 

thông tin, tài liệu liên quan cho Sở GDCK Việt Nam và công ty con. 

4. Tuân thủ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến 

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội do Sở GDCK Việt Nam ban hành. 

5. Thanh toán tiền dịch vụ cho Sở GDCK Việt Nam và công ty con theo 

quy định của Bộ Tài chính.  

6. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin và cập nhật thay đổi thông tin về hồ 

sơ thành viên, người nội bộ trên Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK 

Việt Nam. 

7. Báo cáo bằng văn bản và bổ sung các tài liệu liên quan đến quy trình 

nghiệp vụ và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch chứng khoán theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 03/QLTV ban hành kèm theo Quy chế này khi có thay đổi. 

8. Kiểm soát lệnh đặt của nhà đầu tư, thành viên nhập vào hệ thống giao 

dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế của Sở GDCK Việt Nam 

và hướng dẫn của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

9. Thành viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bản quyền và sở 

hữu trí tuệ khi sử dụng thông tin, dữ liệu giao dịch thuộc bản quyền của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; Thành viên không được cung cấp, trao 

đổi, cho, tặng hoặc bán các thông tin, dữ liệu giao dịch của Sở GDCK TPHCM, 

Sở GDCK Hà Nội cho bên thứ ba nếu không được chấp thuận trước bằng văn 

bản của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

10. Tham gia các chương trình, kế hoạch thử nghiệm do Sở GDCK Việt 

Nam và công ty con tổ chức khi có thay đổi, chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống giao 

dịch và chạy thử các sản phẩm mới. 

11. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ hoạt động 

giao dịch và đường truyền dữ liệu đáp ứng Quy chế về hệ thống công nghệ 

thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội khi có 

thay đổi, chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống giao dịch. 

12. Chịu trách nhiệm về tính ổn định, chính xác và an toàn của hệ thống 

công nghệ thông tin của thành viên phục vụ cho giao dịch. Nghiêm cấm thành 

viên thực hiện hành vi làm tổn hại đến hệ thống giao dịch của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

13. Trường hợp hệ thống giao dịch của thành viên gây ảnh hưởng đến khả 

năng vận hành bình thường của hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở 

GDCK Hà Nội thì Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội sẽ ngắt kết nối giao 
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dịch và thông báo cho thành viên ngay sau đó. Thành viên có nghĩa vụ phối hợp 

với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội giải quyết các vấn đề phát sinh. 

14. Chịu sự giám sát, kiểm tra của Sở GDCK Việt Nam và công ty con 

trong việc tuân thủ các quy chế, quy trình do Sở GDCK Việt Nam và công ty 

con ban hành. 

15. Tuân thủ các quy chế, quy trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn về hoạt 

động giao dịch của thành viên do Sở GDCK Việt Nam và công ty con ban hành. 

16. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Nghĩa vụ của thành viên giao dịch công cụ nợ, thành viên giao 

dịch đặc biệt công cụ nợ 

1. Thành viên giao dịch công cụ nợ có các nghĩa vụ sau: 

a) Nghĩa vụ quy định tại Điều 22 Quy chế này; 

b) Giới thiệu, cung cấp và hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng phần mềm giao 

dịch công cụ nợ; 

c) Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin giao dịch vào hệ thống giao dịch 

công cụ nợ; 

d) Khai báo đầy đủ và chính xác thông tin nhà đầu tư vào hệ thống giao 

dịch công cụ nợ trước khi thực hiện giao dịch; 

e) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đăng ký, lưu ký, niêm yết 

và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và 

trái phiếu chính quyền địa phương. 

2. Thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ có các nghĩa vụ sau: 

a) Nghĩa vụ quy định tại Điều 22 Quy chế này; 

b) Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin giao dịch vào hệ thống giao dịch 

công cụ nợ; 

c) Chào mua, chào bán trên hệ thống đường cong lợi suất của Sở GDCK 

Hà Nội trong tất cả các ngày giao dịch như sau: 

- Thực hiện chào mua, chào bán trên hệ thống đường cong lợi suất tối thiểu 

07 kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 03 tháng, 06 tháng và 02 năm; 

năm; 

- Trường hợp các kỳ hạn chào giá bắt buộc 03 tháng, 06 tháng và 02 năm 

không có công cụ nợ chào giá trên hệ thống, thành viên giao dịch đặc biệt vẫn 

phải đảm bảo nghĩa vụ chào tối thiểu 07 kỳ hạn trên hệ thống đường cong lợi 

suất; 

- Kỳ hạn chào giá là kỳ hạn còn lại của công cụ nợ, bao gồm các kỳ hạn: 03 

tháng, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm, 02 năm, 03 năm, 05 năm, 07 năm, 10 năm, 

15 năm, 20 năm, 25 năm và 30 năm. Số lượng kỳ hạn chào giá có thể thay đổi, 

tùy theo kỳ hạn phát hành công cụ nợ; 

- Thời gian chào giá hàng ngày từ 9h00 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h45; 
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- Công cụ nợ chào giá là công cụ nợ của Chính phủ, đáp ứng tốt nhất các 

điều kiện về tần suất giao dịch, khối lượng giao dịch và khối lượng niêm yết. 

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đăng ký, lưu ký, niêm yết 

và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương. 

Điều 24. Nghĩa vụ của thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, 

thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh 

1. Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh có các nghĩa vụ sau: 

a) Nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP; 

b) Nghĩa vụ quy định tại Điều 22 Quy chế này; 

c) Thông báo bằng văn bản cho Sở GDCK Việt Nam khi thay đổi thành 

viên bù trừ chung (đối với thành viên không bù trừ); 

d) Trường hợp được Sở GDCK Việt Nam chỉ định làm thành viên giao dịch 

thay thế cho thành viên giao dịch bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ bắt buộc tư cách 

thành viên, thành viên giao dịch thay thế có trách nhiệm phải tiếp nhận tài khoản 

khách hàng của thành viên giao dịch bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ bắt buộc tư cách 

thành viên. 

2. Thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh có các nghĩa vụ 

sau: 

a) Nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

158/2020/NĐ-CP; 

b) Nghĩa vụ quy định tại Điều 22 và điểm c khoản 1 Điều 24 Quy chế này. 

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Kho bạc Nhà nước tham gia giao dịch 

công cụ nợ 

1. KBNN tham gia giao dịch công cụ nợ có các quyền sau: 

a) Sử dụng hệ thống giao dịch công cụ nợ và các dịch vụ do Sở GDCK Hà 

Nội cung cấp; 

b) Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ Sở GDCK Hà 

Nội; 

c) Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động giao dịch công 

cụ nợ của Sở GDCK Hà Nội; 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. KBNN tham gia giao dịch công cụ nợ có các nghĩa vụ sau: 

a) Duy trì yêu cầu để đăng ký tham gia giao dịch công cụ nợ theo quy định 

tại Quy chế này; 

b) Tuân thủ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến 

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội do Sở GDCK Việt Nam ban hành; 

c) Thanh toán tiền dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính; 
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d) Thông báo bằng văn bản và bổ sung các tài liệu liên quan đến quy trình 

nghiệp vụ và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch chứng khoán theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 03/QLTV ban hành kèm theo Quy chế này khi có thay đổi; 

đ) Tham gia các chương trình, kế hoạch thử nghiệm do Sở GDCK Hà Nội 

tổ chức khi thay đổi, chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống giao dịch và chạy thử các sản 

phẩm mới đối với các nghiệp vụ có liên quan đến giao dịch công cụ nợ của 

KBNN; 

e) Tuân thủ các quy chế, quy trình giao dịch công cụ nợ có liên quan đến 

giao dịch công cụ nợ của KBNN do Sở GDCK Việt Nam và Sở GDCK Hà Nội 

ban hành; 

g) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

XỬ LÝ VI PHẠM THÀNH VIÊN  
 

Điều 26. Các hình thức xử lý vi phạm 

Thành viên vi phạm các quy định của Quy chế này, Sở GDCK Việt Nam sẽ 

áp dụng một hoặc một số hình thức xử lý vi phạm sau: 

 1. Nhắc nhở.  

 2. Khiển trách. 

 3. Tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực 

tuyến, tạm ngừng kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp, tạm ngừng kết 

nối giao dịch qua internet. 

 4. Tạm dừng gửi hoặc nhận lệnh giao dịch trực tuyến trong phiên. 

 5. Đình chỉ hoạt động giao dịch. 

 6. Hủy bỏ bắt buộc tư cách thành viên. 

Điều 27. Nguyên tắc, thời hạn xử lý vi phạm 

 1. Việc xử lý vi phạm chỉ thực hiện đối với các vi phạm quy định tại Quy 

chế này; thực hiện độc lập giữa thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao 

dịch, thị trường công cụ nợ, thị trường chứng khoán phái sinh và xử lý độc lập 

đối với từng loại vi phạm quy định tại Điều 30, 31, 32, 33 Quy chế này. Đối với 

các nghĩa vụ báo cáo đồng thời phải công bố thông tin chỉ thực hiện xử lý theo 

nghĩa vụ công bố thông tin. 

 2. Việc xử lý vi phạm căn cứ vào tính chất, mức độ, thời gian, tần suất vi 

phạm để quyết định hình thức và phạm vi xử lý vi phạm phù hợp.  

 3. Thời hạn xử lý vi phạm được quy định như sau:  

 a) Đối với vi phạm đã kết thúc, thời hạn xử lý vi phạm là 01 năm kể từ 

ngày chấm dứt hành vi vi phạm; 

 b) Đối với vi phạm đang được thực hiện, thời hạn xử lý vi phạm là 01 năm 

kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. 
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Điều 28. Thẩm quyền xử  lý vi phạm 

1. Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam quyết định hình thức xử lý vi phạm 

đối với thành viên trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý thành viên. 

2. Đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, d, đ khoản 1 Điều 105 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 và a, b, c khoản 1 

Điều 21 Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng 

khoán phái sinh (Thông tư số 58/2021/TT-BTC), Tổng Giám đốc Sở GDCK 

Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên sau khi có 

quyết định của UBCKNN, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt 

Nam. 

3. Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo thẩm quyền chịu trách 

nhiệm giám sát thành viên tuân thủ quy định pháp luật, quy chế này và các quy 

chế, quy trình có liên quan khác do Sở GDCK Việt Nam và công ty con ban 

hành. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi phát hiện thành viên vi phạm 

các quy định nêu trên, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội phải báo cáo và 

đề xuất Sở GDCK Việt Nam xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

4. Trường hợp thành viên vi phạm các quy định pháp luật, Sở GDCK Việt 

Nam báo cáo UBCKNN để xử lý theo quy định pháp luật. 

Điều 29. Thủ tục xử lý vi phạm 

Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm như sau: 

1. Khi phát hiện vi phạm, Sở GDCK Việt Nam và/hoặc công ty con lập 

biên bản (nếu cần), thu thập bằng chứng; trường hợp cần thiết, Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến, tạm ngừng 

kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn 

cấp, tạm ngừng kết nối giao dịch qua internet để bảo đảm an toàn, an ninh cho 

hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và báo cáo Sở 

GDCK Việt Nam để xử lý vi phạm theo quy định. 

2. Sở GDCK Việt Nam yêu cầu thành viên giải trình về lỗi vi phạm trước 

khi quyết định hình thức xử lý vi phạm (nếu cần). 

3. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Sở GDCK Việt Nam quyết định hình 

thức xử lý vi phạm phù hợp và thực hiện công bố thông tin theo quy định. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản xử lý vi phạm có hiệu lực, 

thành viên có quyền yêu cầu Sở GDCK Việt Nam xem xét lại văn bản xử lý vi 

phạm. Thành viên có nghĩa vụ thực hiện theo văn bản xử lý vi phạm có hiệu lực 

của Sở GDCK Việt Nam cho đến khi có quyết định khác. Trường hợp giữ 

nguyên quyết định xử lý vi phạm, Sở GDCK Việt Nam có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 
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Điều 30. Vi phạm về hoạt động của thành viên 

 1. Hình thức nhắc nhở đối với thành viên vi phạm một trong các hành vi 

sau:  

a) Không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại 

Điều 41, 42, 43 Quy chế này và hướng dẫn tại Phần I Phụ lục 06/QLTV ban 

hành kèm theo Quy chế này; 

b) Chậm thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tiền dịch vụ liên quan 

đến thành viên theo quy định của Bộ Tài chính cho Sở GDCK Việt Nam và 

công ty con và hướng dẫn tại Phần I Phụ lục 06/QLTV ban hành kèm theo Quy 

chế này; 

c) Không duy trì hoạt động liên tục và không cập nhật đầy đủ các thông tin 

trên trang thông tin điện tử của thành viên theo quy định của pháp luật; không 

thông báo cho Sở GDCK Việt Nam về địa chỉ trang thông tin điện tử của thành 

viên và các thay đổi liên quan đến địa chỉ này theo quy định của pháp luật; 

d) Không duy trì yêu cầu để đăng ký thành viên theo quy định tại khoản 2, 

3, 4 Điều 4 Quy chế này; 

đ) Không tham gia hoặc tham gia không đạt yêu cầu các chương trình thử 

nghiệm do Sở GDCK Việt Nam và công ty con tổ chức liên quan đến việc thay 

đổi, chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống giao dịch và chạy thử các sản phẩm mới trên 

hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

e) Không tham gia tập huấn khi Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội 

nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống giao dịch; không tham gia các buổi diễn tập xử lý 

các tình huống trong hoạt động công nghệ thông tin khi Sở GDCK TPHCM, Sở 

GDCK Hà Nội yêu cầu; 

g) Không báo cáo bằng văn bản và bổ sung các tài liệu quy định tại Phụ lục 

03/QLTV ban hành kèm theo Quy chế này khi thay đổi; 

h) Không tuân thủ nghĩa vụ khác của thành viên theo quy định tại Điều 22, 

23, 24 Quy chế này. 

2. Hình thức khiển trách đối với thành viên vi phạm một trong các hành vi 

sau: 

a) Không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại 

Điều 41, 42, 43 Quy chế này và hướng dẫn tại Phần II Phụ lục 06/QLTV ban 

hành kèm theo Quy chế này;  

b) Chậm thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tiền dịch vụ liên quan 

đến thành viên theo quy định của Bộ Tài chính cho Sở GDCK Việt Nam và 

công ty con và hướng dẫn tại Phần II Phụ lục 06/QLTV ban hành kèm theo Quy 

chế này; 

c) Không trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin, dữ liệu giao dịch thuộc 

bản quyền của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; trao đổi, cho, tặng hoặc 

thương mại các thông tin, dữ liệu giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK 
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Hà Nội cho bên thứ ba mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của  

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

d) Khi thành viên bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở nhưng không 

khắc phục được tình trạng vi phạm theo thời hạn Sở GDCK Việt Nam yêu cầu 

hoặc tiếp tục vi phạm dẫn đến bị nhắc nhở lần thứ 03 trong cùng một năm đối 

với cùng một lỗi vi phạm ngoại trừ quy định tại điểm a khoản này. 

Điều 31. Vi phạm về hệ thống công nghệ thông tin 

1. Hình thức nhắc nhở đối với thành viên vi phạm một trong các hành vi 

sau:  

1.1. Về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

a) Cho phép các thiết bị CD/DVD, các thiết bị ngoại vi kết nối tới cổng 

USB Storage trên các thiết bị máy trạm phục vụ hoạt động giao dịch từ xa, máy 

trạm nhập lệnh qua internet, nhập lệnh khẩn cấp (ngoại trừ bàn phím, máy in và 

chuột); 

b) Không cập nhật quy trình, quy định, tài liệu kỹ thuật liên quan tới các hệ 

thống công nghệ thông tin có kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà 

Nội theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

c) Không bố trí thiết bị kiểm soát hoặc không thực hiện kiểm soát ra vào 

khu vực nhập lệnh từ xa, khu vực nhập lệnh khẩn cấp, phòng máy chủ hoặc 

datacenter bằng camera, thẻ từ hoặc các thiết bị chuyên dụng và không lưu trữ 

dữ liệu kiểm soát ra vào theo quy định; 

d) Không triển khai hệ thống công nghệ thông tin theo đúng Tiêu chuẩn cơ 

sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao 

dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán do UBCKNN ban 

hành; 

đ) Không lưu trữ dữ liệu camera giám sát khu vực nhập lệnh từ xa, khu vực 

nhập lệnh khẩn cấp đủ 01 tháng; camera giám sát khu vực nhập lệnh từ xa, khu 

vực nhập lệnh khẩn cấp không ghi được hình ảnh trên màn hình của máy trạm 

giao dịch từ xa, nhập lệnh khẩn cấp và không giám sát được nhân sự sử dụng 

máy trạm giao dịch từ xa, nhập lệnh khẩn cấp; 

e) Không trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin theo yêu cầu của 

Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và tài liệu hướng dẫn của Sở GDCK TPHCM, 

Sở GDCK Hà Nội. 

1.2. Về phần mềm giao dịch 

Không cập nhật quy trình, quy định, tài liệu kỹ thuật liên quan tới các hệ 

thống phần mềm giao dịch kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội 

theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 
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2. Hình thức khiển trách đối với thành viên vi phạm một trong các hành vi 

sau: 

2.1. Về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

a) Tự ý thay đổi vị trí phòng máy chủ, khu vực nhập lệnh từ xa và khu vực 

nhập lệnh khẩn cấp; 

b) Thay đổi hạ tầng mạng và các giải pháp an ninh mạng dẫn đến không 

tuân thủ theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động 

hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

c) Thay đổi phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin (máy trạm, máy chủ, 

thiết bị mạng, thiết bị an ninh bảo mật...) hoặc tăng giảm số lượng thiết bị công 

nghệ thông tin so với hồ sơ đăng ký khi chưa được chấp thuận bằng văn bản của  

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

d) Hệ thống truyền lệnh trực tuyến (gateway) đến Sở GDCK TPHCM, Sở 

GDCK Hà Nội, phân vùng mạng giao dịch trực tuyến, giao dịch qua kênh nhập 

lệnh khẩn cấp của thành viên có kết nối mạng internet không thông qua kiểm 

soát của thiết bị tường lửa hoặc/và các giải pháp an ninh bảo mật khác; 

đ) Phân vùng mạng giao dịch từ xa của thành viên có kết nối trực tiếp với 

mạng internet; 

e) Hạ tầng hệ thống của thành viên giao dịch gặp một hoặc một số lỗi gây 

ảnh hưởng đến hệ thống chung của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội với 

tần suất được mô tả tại Phụ lục 07/QLTV ban hành kèm theo Quy chế này. 

2.2. Về hệ thống giao dịch 

Hệ thống giao dịch của thành viên gặp một hoặc một số lỗi kỹ thuật gây 

ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch chung của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK 

Hà Nội với tần suất và mã lỗi được mô tả tại Phụ lục 07/QCTV và Phụ lục 

09/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này. 

2.3. Khi thành viên bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở nhưng không 

khắc phục được tình trạng vi phạm theo thời hạn Sở GDCK Việt Nam yêu cầu 

hoặc tiếp tục vi phạm dẫn đến bị nhắc nhở lần thứ 03 trong một năm đối với 

cùng một lỗi vi phạm. 

3. Hình thức tạm ngừng giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực 

tuyến, tạm ngừng giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp, tạm ngừng kết nối 

giao dịch qua internet đối với thành viên vi phạm một trong các hành vi sau: 

3.1. Về cơ sở vật chất, hạ tầng hệ thống 

a) Thay đổi địa điểm kết nối khi chưa được sự chấp thuận của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

b) Gây phát tán virus trong hệ thống mạng kết nối tới Sở GDCK TPHCM, 

Sở GDCK Hà Nội; 
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c) Có hành vi tự ý truy cập trái phép vào máy chủ hoặc các thiết bị tin học 

khác của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

d) Khi thành viên bị xử lý vi phạm với hình thức khiển trách do vi phạm 

Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội từ 03 lần trở lên trong vòng 06 tháng; 

đ) Tự ý cài đặt hoặc sử dụng phần mềm, các đoạn mã chương trình vào 

máy trạm nhập lệnh giao dịch từ xa, nhập lệnh khẩn cấp khi chưa được sự đồng 

ý của Sở GDCK Việt Nam và công ty con. 

3.2. Về hệ thống giao dịch 

a) Thay đổi nhà cung cấp hoặc chức năng của phần mềm Core; thay đổi 

nhà cung cấp, chức năng, phiên bản của phần mềm Gateway phục vụ giao dịch 

trực tuyến của thành viên giao dịch khi chưa được sự chấp thuận của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

b) Hệ thống giao dịch của thành viên không kiểm soát được việc gửi lệnh 

tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội dẫn tới lệnh khớp ngoài mong 

muốn của nhà đầu tư; 

c) Hệ thống giao dịch trực tuyến của thành viên gặp một hoặc một số lỗi kỹ 

thuật với tần suất và mã lỗi được mô tả trong Phụ lục 08/QLTV và Phụ lục 

09/QLTV ban hành kèm theo Quy chế này; 

d) Kết nối giao dịch trực tuyến từ hệ thống không chính thức (chưa được 

đăng ký với Sở GDCK Việt Nam và công ty con) tới hệ thống giao dịch trực 

tuyến của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

đ) Gửi lệnh không được xuất phát từ nhà đầu tư vào hệ thống của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

3.3. Chưa tuyên bố đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của thành viên theo  

quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng với Sở GDCK Việt Nam và 

công ty con theo quy định tại Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối 

giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội do Sở GDCK Việt Nam 

ban hành. 

4. Thời hạn tạm ngừng kết nối giao dịch được quy định cụ thể trong quyết 

định tạm ngừng kết nối giao dịch của Sở GDCK Việt Nam. Tổng thời gian tạm 

ngừng tối đa là 60 ngày. 

5. Hình thức tạm dừng gửi hoặc nhận lệnh giao dịch trực tuyến trong phiên 

đối với thành viên vi phạm khi nghi ngờ có sự tấn công có chủ đích từ bên ngoài 

thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến dưới hình thức gửi lệnh với tần suất 

cao, khối lượng lệnh lớn, số lượng lệnh tăng vọt một cách bất thường mà Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy có thể ảnh hưởng đến sự an toàn 

của hệ thống giao dịch. 

6. Các vi phạm hệ thống công nghệ thông tin khác thực hiện theo các quy 

định khác do Sở GDCK Việt Nam ban hành.  
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Điều 32. Các vi phạm khác 

 1. Hình thức nhắc nhở đối với trường hợp thành viên giao dịch đặc biệt 

công cụ nợ vi phạm nghĩa vụ chào giá theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 

Quy chế này nhiều hơn 05 lỗi trong 01 tháng. 

 2. Hình thức khiển trách đối với thành viên vi phạm một trong các hành vi 

sau: 

 a) Không tuân thủ quy định của quy chế giao dịch, quy trình giao dịch do 

Sở GDCK Việt Nam và công ty con ban hành; 

 b) Trường hợp thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ vi phạm nghĩa vụ 

chào giá theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 Quy chế này tiếp tục bị nhắc 

nhở lần thứ 03 trong cùng 01 năm.  

    

 Chương V 

ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH VÀ HỦY BỎ 

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN 

Mục 1 

ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA THÀNH VIÊN 
 

Điều 33. Đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch chứng 

khoán niêm yết, đăng ký giao dịch 

 Sở GDCK Việt Nam đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch 

của thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trong các 

trường hợp sau: 

 1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 105 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP và khoản 33 Điều 1 Nghị đinh số 245/2025/NĐ-CP ngày 

11/9/2025. 

 2. Không thanh toán tiền dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính trong 

vòng 30 ngày sau khi bị Sở GDCK Việt Nam khiển trách. 

 3. Thành viên bị xử lý vi phạm với hình thức khiển trách hoặc tạm ngừng 

kết nối giao dịch từ xa, kết nối giao dịch trực tuyến, kết nối giao dịch qua kênh 

nhập lệnh khẩn cấp, kết nối giao dịch qua internet nhưng không khắc phục được 

tình trạng vi phạm theo thời hạn Sở GDCK Việt Nam yêu cầu. 

 4. Thành viên không tuân thủ quy định tại khoản 8 Điều 22 Quy chế này 

dẫn tới lệnh nhập vào hệ thống giao dịch không đúng đối tượng nhà đầu tư, hoặc 

để lệnh đăt vào hệ thống giao dịch làm ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.  

 5. Các trường hợp dẫn tới bị đình chỉ theo quy định tại Phụ lục 06/QCTV 

ban hành kèm theo Quy chế này. 
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 Điều 34. Đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch, thành 

viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ 

 Sở GDCK Việt Nam đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch 

của thành viên giao dịch công cụ nợ, thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ 

trong các trường hợp sau: 

 1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 33 Quy chế này. 

 2. Thành viên giao dịch công cụ nợ bị đình chỉ hoạt động tư vấn đầu tư 

chứng khoán, hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. 

 3. Thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ mở tài khoản trực tiếp tại Tổng 

công ty lưu ký, bù trừ chứng khoán Việt Nam bị Tổng công ty lưu ký, bù trừ 

chứng khoán Việt Nam ngừng dịch vụ lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch 

chứng khoán. 

 Điều 35. Đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch, thành 

viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh 

 1. Sở GDCK Việt Nam đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch 

của thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau: 

 a) Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 19 Thông tư 

số 58/2021/TT-BTC; 

 b) Không khắc phục được tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt theo quy 

định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh 

doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 

102/2025/TT-BTC ngày 29/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối 

với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính; 

 c) Không thanh toán tiền dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính trong 

vòng 30 ngày sau khi bị Sở GDCK Việt Nam khiển trách; 

 d) Thành viên bị xử lý vi phạm với hình thức khiển trách hoặc tạm ngừng 

kết nối giao dịch từ xa, kết nối giao dịch trực tuyến, kết nối giao dịch qua kênh 

nhập lệnh khẩn cấp, kết nối giao dịch qua internet nhưng không khắc phục được 

tình trạng vi phạm theo thời hạn Sở GDCK Việt Nam yêu cầu hoặc thành viên 

tiếp tục vi phạm; 

 e) Thành viên không tuân thủ quy định tại khoản 8 Điều 22 Quy chế này 

dẫn tới lệnh nhập vào hệ thống giao dịch không đúng đối tượng nhà đầu tư, hoặc 

để lệnh đặt vào hệ thống giao dịch làm ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch của Sở 

GDCK Hà Nội. 

 2. Sở GDCK Việt Nam đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch 

của thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh trong các trường hợp 

sau:  
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 a) Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 21 Thông tư 

số 58/2021/TT-BTC; 

 b) Các trường hợp theo quy định tại điểm c, d, e khoản 1 Điều này. 

 Điều 36. Thời gian, phạm vi đình chỉ hoạt động giao dịch của thành 

viên 

 1. Trường hợp Sở GDCK Việt Nam đình chỉ hoạt động giao dịch của thành 

viên theo quy định tại điểm a, d, đ khoản 1 Điều 105 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP, điểm a, b khoản 1 Điều 19 và điểm a, b khoản 1 Điều 21 

Thông tư số 58/2021/TT-BTC: thời gian và phạm vi đình chỉ thực hiện theo văn 

bản của UBCKNN, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.  

 2. Ngoại trừ trường hợp tại khoản 1 Điều này, phạm vi, thời gian đình chỉ 

hoạt động giao dịch của thành viên như sau: 

 a) Thời hạn đình chỉ được quy định cụ thể tại quyết định đình chỉ của Sở 

GDCK Việt Nam. Thời gian đình chỉ là 30 ngày và được gia hạn không quá 02 

lần. Tổng thời gian đình chỉ tối đa là 90 ngày; 

 b) Phạm vi đình chỉ hoạt động giao dịch được quy định cụ thể trong quyết 

định đình chỉ hoạt động giao dịch của Sở GDCK Việt Nam. 

 Đối với trường hợp đình chỉ hoạt động giao dịch theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 105 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, điểm b khoản 1 Điều 34 Quy 

chế này, trong thời hạn 05 ngày làm việc khi hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày 

thành viên bị UBCKNN đặt vào tình trạng kiểm soát hoặc hết thời hạn 01 tháng 

kể ngày thành viên bị UBCKNN đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt mà không 

được UBCKNN đưa ra khỏi tình trạng bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, Sở 

GDCK Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của thành 

viên. Việc đình chỉ giao dịch mua chứng khoán kết thúc khi thành viên được 

UBCKNN đưa ra khỏi tình trạng bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt. 

 3. Thành viên phải báo cáo Sở GDCK Việt Nam sau khi khắc phục được 

nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch. Trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục kèm các tài liệu chứng minh, Sở 

GDCK Việt Nam xem xét tiếp tục đình chỉ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch 

cho thành viên và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông 

tin của Sở GDCK Việt Nam. 

 4. Thành viên phải thanh toán các khoản tiền dịch vụ theo quy định của Bộ 

Tài chính và chi phí liên quan trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giao dịch. 

 

Mục 2 

HỦY BỎ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN 
 

Điều 37. Tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên  

1. Hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch bao gồm: 
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a) Tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 103 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, 

trong đó thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh áp dụng Giấy đề nghị hủy 

bỏ tư cách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 10/QCTV ban hành kèm 

theo Quy chế này; 

b) Phương án xử lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng để 

hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 05/QCTV 

ban hành kèm theo Quy chế này; 

c) Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng 

cho thành viên giao dịch khác; 

d) Thông báo ngừng và thời điểm ngừng mở tài khoản giao dịch chứng 

khoán mới và ngừng ký kết hợp đồng mới với khách hàng. 

2. Hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch đặc biệt bao gồm 

các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 103 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong 

đó thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh áp dụng giấy đề nghị 

hủy bỏ tư cách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 10/QCTV ban hành 

kèm theo Quy chế này. 

3. Trình tự, thủ tục tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên 

a) Tối thiểu 30 ngày trước ngày dự kiến hủy bỏ tư cách thành viên, thành 

viên nộp hồ sơ cho Sở GDCK Việt Nam. Việc nộp, bổ sung hồ sơ thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy chế này; 

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ tự nguyện 

hủy bỏ tư cách thành viên, Sở GDCK Việt Nam thông báo trên phương tiện 

công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ tự nguyện 

hủy bỏ tư cách thành viên; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tự nguyện 

hủy bỏ tư cách thành viên, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK 

Việt Nam có văn bản yêu cầu thành viên sửa đổi, bổ sung hồ sơ;  

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp 

lệ, Sở GDCK Việt Nam thực hiện công bố thông tin về việc ngừng giao dịch để 

thực hiện thủ tục tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên trên phương tiện công bố 

thông tin của Sở GDCK Việt Nam và thông báo cho: 

-Thành viên về ngày ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các nghĩa vụ phải thực hiện với Sở 

GDCK Việt Nam; 

- Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội về ngày ngừng giao dịch của 

thành viên trên hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.  

đ) Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện ngừng giao dịch của 

thành viên theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam và xác định các nghĩa vụ 

thành viên phải thực hiện với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

e) Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận được thông báo ngừng giao dịch 

của Sở GDCK Việt Nam, thành viên thực hiện công bố thông tin về việc ngừng 
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giao dịch và hủy bỏ tư cách thành viên. Thành viên giao dịch công cụ nợ, thành 

viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ phải hoàn tất các giao dịch lần 02 trong giao 

dịch mua bán lại, giao dịch bán kết hợp mua lại, giao dịch vay và cho vay của 

thành viên và khách hàng (nếu có) trước ngày ngừng giao dịch; 

g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thành viên ngừng giao dịch, 

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội xác định, thông báo các khoản tiền 

dịch vụ thành viên phải nộp. Thành viên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các 

khoản tiền dịch vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

h) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở GDCK 

Việt Nam theo quy định tại điểm d khoản này, thành viên có trách nhiệm thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam; 

i) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành viên hoàn thành các 

nghĩa vụ đối với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại 

điểm đ, g khoản này và hoàn tất giao dịch lần 02 theo quy định tại định tại điểm 

e khoản này, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội báo cáo Sở GDCK Việt 

Nam; 

k) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 

thành viên hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm d, đ, e, g khoản này và 

báo cáo của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại điểm i 

khoản này, Sở GDCK Việt Nam ban hành quyết định hủy bỏ tư cách thành viên 

và công bố thông tin về quyết định hủy bỏ tư cách thành viên trên phương tiện 

công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam. 

4. Trong thời gian ngừng giao dịch để thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách 

thành viên, thành viên phải tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 104 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP. 

Điều 38. Hủy bỏ bắt buộc tư cách thành viên  

1. Thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch bị hủy bỏ 

bắt buộc tư cách thành viên trong các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 106 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP;  

b) Bị rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, bị thu hồi Giấy phép thành lập 

và hoạt động kinh doanh chứng khoán;   

c) Bị giải thể, phá sản. 

2. Thành viên giao dịch công cụ nợ bị hủy bỏ bắt buộc tư cách thành viên 

trong các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bị rút một trong các nghiệp vụ: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư 

chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán. 
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3. Thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ bị hủy bỏ bắt buộc tư cách 

thành viên trong các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 106 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP;  

b) Bị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấm dứt hợp 

đồng mở tài khoản trực tiếp. 

4. Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh bị hủy bỏ bắt buộc tư cách 

thành viên trong các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 58/2021/TT-

BTC; 

b) Không triển khai hoạt động giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng 

khoán phái sinh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được chấp thuận tư cách 

thành viên; 

c) Sau 60 ngày kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam có thông báo ngừng giao 

dịch để hủy bỏ tự nguyện tư cách thành viên, thành viên giao dịch chứng khoán 
phái sinh không hoàn thành các nghĩa vụ theo yêu cầu của Sở GDCK Việt Nam; 

d) Bị hợp nhất. 

5. Thành viên giao dịch đặc biệt chứng khoán phái sinh bị hủy bỏ bắt buộc 

tư cách thành viên trong các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 58/2021/TT-

BTC; 

b) Các trường hợp quy định tại điểm b, d khoản 4 Điều này; 

c) Sau 60 ngày kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam có thông báo ngừng giao 

dịch để hủy bỏ tự nguyện tư cách thành viên, thành viên giao dịch đặc biệt 

chứng khoán phái sinh không hoàn thành các nghĩa vụ theo yêu cầu của Sở 

GDCK Việt Nam. 

Điều 39. Trình tự, thủ tục hủy bỏ bắt buộc tư cách thành viên  

 1. Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 106 Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP, điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 38 Quy chế này, 

kết thúc thời hạn quy định, Sở GDCK Việt Nam ban hành quyết định hủy bỏ tư 

cách thành viên và công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở 

GDCK Việt Nam. 

 2. Đối với các trường hợp còn lại quy định Điều 38 Quy chế này, trình tự, 

thủ tục hủy bỏ bắt buộc tư cách thành viên như sau: 

 a) Sau khi xảy ra các sự kiện dẫn tới hủy bỏ bắt buộc tư cách thành viên, 

Sở GDCK Việt Nam thực hiện công bố thông tin về việc ngừng giao dịch trên 

phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam và thông báo cho: 

 - Thành viên về ngày ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch của Sở 

GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các nghĩa vụ thành viên phải thực hiện 

với Sở GDCK Việt Nam; 
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 - Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội về ngày ngừng giao dịch của 

thành viên trên hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. 

 b) Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện ngừng giao dịch của 

thành viên theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam và xác định các nghĩa vụ 

thành viên phải thực hiện với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

 c) Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận được thông báo ngừng giao dịch 

của Sở GDCK Việt Nam, thành viên thực hiện công bố thông tin về việc ngừng 

giao dịch và hủy bỏ tư cách thành viên. Thành viên giao dịch công cụ nợ, thành 

viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ phải hoàn tất các giao dịch lần 02 trong giao 

dịch mua bán lại, giao dịch bán kết hợp mua lại, giao dịch vay và cho vay của 

thành viên và khách hàng (nếu có) trước ngày ngừng giao dịch; 

 d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thành viên ngừng giao dịch, 

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội xác định, thông báo các khoản tiền 

dịch vụ thành viên phải nộp. Thành viên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các 

khoản tiền dịch vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội; 

 đ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở GDCK 

Việt Nam theo quy định tại điểm a khoản này, thành viên có trách nhiệm thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam; 

 e) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành viên hoàn thành các 

nghĩa vụ đối với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại 

điểm b, d khoản này và hoàn tất, chuyển giao giao dịch lần 02 theo quy định tại 

định tại điểm c khoản này, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội báo cáo Sở 

GDCK Việt Nam về việc thành viên hoàn tất các nghĩa vụ nêu trên; 

 g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của 

thành viên đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm a, b, c, d khoản này và 

báo cáo của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tại điểm e khoản này hoặc 

kết thúc thời hạn quy định tại điểm đ khoản này, Sở GDCK Việt Nam ban hành 

quyết định hủy bỏ tư cách thành viên và công bố thông tin trên phương tiện công 

bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam. 

 3. Trong thời gian ngừng giao dịch để thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách 

thành viên, thành viên phải tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 104 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP. 

 Điều 40. Kho bạc Nhà nước tự nguyện hủy bỏ tham gia giao dịch công 

cụ nợ 

1. Hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ của KBNN bao 

gồm tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 

2. Trình tự, thủ tục tự nguyện hủy bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ: 

a) KBNN gửi hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ cho 

Sở GDCK Việt Nam. Việc gửi, bổ sung hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 16 Quy chế này; 
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b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hủy 

bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ của KBNN, Sở GDCK Việt Nam thông báo 

trên phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam về việc tiếp nhận 

hồ sơ hủy bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ của KBNN; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tự nguyện 

hủy bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, 

Sở GDCK Việt Nam có văn bản đề nghị KBNN sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường 

hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GDCK Việt Nam thực hiện công bố thông tin về 

việc ngừng giao dịch để thực hiện thủ tục tự nguyện hủy bỏ tham gia giao dịch 

công cụ nợ của KBNN trên phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt 

Nam và thông báo cho: 

- KBNN về ngày ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch của Sở GDCK 

Hà Nội và các nghĩa vụ phải thực hiện với Sở GDCK Việt Nam (nếu có); 

- Sở GDCK Hà Nội về ngày ngừng giao dịch của KBNN trên hệ thống giao 

dịch của Sở GDCK Hà Nội.  

d) Sở GDCK Hà Nội thực hiện ngừng giao dịch của KBNN theo thông báo 

của Sở GDCK Việt Nam và xác định các nghĩa vụ KBNN thực hiện với Sở 

GDCK Hà Nội; 

đ) KBNN phải hoàn tất các giao dịch lần 02 trong giao dịch mua bán lại 

(nếu có) trước ngày ngừng giao dịch; 

e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày KBNN ngừng giao dịch, Sở 

GDCK Hà Nội xác định, thông báo các khoản tiền dịch vụ KBNN phải nộp. 

KBNN thanh toán đầy đủ các khoản tiền dịch vụ trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở GDCK Hà Nội; 

g) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở GDCK 

Việt Nam theo quy định tại điểm c khoản này, KBNN thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam; 

h) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày KBNN hoàn thành các 

nghĩa vụ đối với Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại điểm d, e khoản này và 

hoàn tất giao dịch lần 02 quy định tại điểm đ khoản này, Sở GDCK Hà Nội báo 

cáo Sở GDCK Việt Nam về việc KBNN hoàn tất các nghĩa vụ nêu trên; 

i) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 

KBNN hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm c, d, đ, e khoản này và báo 

cáo của Sở GDCK Hà Nội tại điểm h khoản này, Sở GDCK Việt Nam ban hành 

quyết định hủy bỏ tham gia giao dịch công cụ nợ đối với KBNN và công bố 

thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK Việt Nam. 

Chương VI 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
 

Điều 41. Chế độ báo cáo đối với thành viên  

1. Thành viên giao dịch phải gửi cho Sở GDCK Việt Nam các báo cáo định 

kỳ sau: 
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a) Báo cáo tháng 

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục 

11/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này; 

- Báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản và khách hàng ủy quyền theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 12/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này; 

- Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng theo 

quy định tại quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ do UBCKNN ban hành; 

- Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tháng theo thông tư quy định chỉ tiêu an 

toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không 

đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. 

b) Báo cáo quý:  

- Báo cáo tài chính quý; 

- Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 14/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này. 

c) Báo cáo 06 tháng đầu năm  

- Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận; 

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét bởi tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận. 

d) Báo cáo năm 

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 11/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này; 

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận; 

-Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12 đã được kiểm toán bởi tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận. 

2. Thành viên giao dịch đặc biệt phải gửi cho Sở GDCK Việt Nam các báo 

cáo định kỳ sau: 

a) Báo cáo tháng: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 14/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này; 

b) Báo cáo năm: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 15/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này. 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo 

Ngoại trừ báo cáo tài chính và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6, 

31/12, thời gian chốt số liệu báo cáo như sau: 

a) Báo cáo tháng: tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng thuộc kỳ 

báo cáo; 
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b) Báo cáo quý: tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên thuộc kỳ báo cáo đến 

ngày cuối cùng của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo; 

c) Báo cáo năm: tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của 

năm báo cáo. 

4. Thời hạn nộp các báo cáo định kỳ quy định tại khoản 1, 2 Điều này như 

sau: 

a) Đối với các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính: thời hạn 

thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán áp dụng đối với công ty chứng khoán. Trường hợp báo cáo tài chính có ý 

kiến kiểm toán ngoại trừ hoặc từ chối cho ý kiến hoặc ý kiến kiểm toán trái 

ngược chưa nêu chi tiết lý do, thành viên giao dịch phải giải trình bằng văn bản 

có xác nhận của kiểm toán gửi Sở GDCK Việt Nam chậm nhất 30 ngày kể từ 

ngày gửi báo cáo tài chính cho Sở GDCK Việt Nam; 

b) Đối với báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ 

tháng: thời hạn thực hiện theo quy định tại quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ 

do UBCKNN ban hành; 

c) Đối với các báo cáo định kỳ khác 

- Báo cáo tháng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

tháng; 

- Báo cáo năm: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm. 

5. Thành viên giao dịch phải báo cáo bất thường bằng văn bản cho Sở 

GDCK Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện 

sau đây: 

a) Bị đình chỉ một hoặc một số hoạt động kinh doanh chứng khoán, kinh 

doanh chứng khoán phái sinh; 

b) Bị mất khả năng thanh toán; 

c) Phát hiện các giao dịch có dấu hiệu là các giao dịch bị cấm quy định tại 

Điều 12 Luật Chứng khoán; 

d) Thay đổi thành viên bù trừ kèm hợp đồng ủy thác bù trừ ký với thành 

viên bù trừ thay thế (đối với thành viên không bù trừ); 

đ) Thay đổi các tài liệu theo danh mục quy định tại Phụ lục 03/QLTV ban 

hành kèm theo Quy chế này và gửi kèm các tài liệu đó; 

e) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật. 

6. Thành viên giao dịch đặc biệt phải báo cáo bất thường bằng văn bản cho 

Sở GDCK Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự 

kiện sau đây: 

a) Chấm dứt hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ 

(trong trường hợp thành viên giao dịch đặc biệt không phải là thành viên bù trừ); 

b) Bị hủy bỏ tư cách thành viên thành viên bù trừ trực tiếp; 
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c) Bị mất khả năng thanh toán; 

d) Bị ngân hàng nhà nước đặt vào diện kiểm soát đặc biệt; 

đ) Bị Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt 

động lưu ký, đình chỉ hoạt động thanh toán chứng khoán hoặc bị chấm dứt tư 

cách thành viên lưu ký, thành viên bù trừ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, 

thanh toán chứng khoán; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

7. Thành viên giao dịch thực hiện báo cáo Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK 

TPHCM hoặc Sở GDCK Hà Nội nơi chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch 

về việc bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là người nội bộ, người liên 

quan của người nội bộ của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch để Sở GDCK 

Việt Nam, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội giám sát thông tin giao dịch 

của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau: 

a) Báo cáo về việc dự kiến bán giải chấp chứng khoán trước tối thiểu 01 

ngày làm việc kể từ ngày dự kiến bán giải chấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 

16/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này; 

b) Báo cáo kết quả bán giải chấp chứng khoán chậm nhất vào cuối mỗi 

ngày bán được chứng khoán giải chấp và khi hết thời hạn/đợt dự kiến giao dịch 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 17/QCTV ban hành kèm theo Quy chế này.   

8. Trường hợp cần thiết, Sở GDCK Việt Nam có quyền yêu cầu thành viên 

báo cáo bằng văn bản. Thành viên phải báo cáo Sở GDCK Việt Nam theo đúng 

thời hạn và nội dung yêu cầu báo cáo. 

Điều 42.  Chế độ công bố thông tin 

1. Thành viên giao dịch thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp 

luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán áp dụng đối với công ty 

chứng khoán và Quy chế công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và công ty 

con. 

2. Thành viên giao dịch đặc biệt thực hiện công bố thông tin theo quy định 

của pháp luật về đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính 

phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và 

Quy chế công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con. 

Điều 43. Hình thức báo cáo, công bố thông tin 

 1. Thành viên gửi Sở GDCK Việt Nam báo cáo, tài liệu công bố thông tin 

dưới hình thức dữ liệu điện tử thông qua Hệ thống công bố thông tin điện tử của 

Sở GDCK Việt Nam và theo quy định của Quy chế công bố thông tin tại Sở 

GDCK Việt Nam và công ty con.  

 2. Trường hợp không thể gửi báo cáo, thông tin công bố qua hệ thống công 

bố thông tin điện tử vì lý do bất khả kháng (hệ thống mạng, máy chủ gặp sự cố, 

không thể sử dụng chứng thư số…), thành viên gửi báo cáo, thông tin công bố 

dưới hình thức văn bản giấy tới Sở GDCK Việt Nam đồng thời gửi bản dữ liệu 

điện tử qua e-mail đúng thời hạn quy định tại Quy chế này. Thành viên thông 
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báo ngay cho Sở GDCK Việt Nam biết lý do không thể thực hiện gửi báo cáo, 

thông tin công bố qua hệ thống công bố thông tin điện tử để Sở GDCK Việt 

Nam hướng dẫn, khắc phục sự cố. 

 3. Việc tạm hoãn báo cáo, công bố thông tin thực hiện theo quy định tại 

Điều 8 Thông tư số 96/2020/TT-BTC. 

 

Chương VII 

KIỂM TRA THÀNH VIÊN  

Điều 44. Nội dung kiểm tra 

 1. Kiểm tra định kỳ: Sở GDCK Việt Nam thực hiện kiểm tra định kỳ đối 

với thành viên trong việc tuân thủ các quy chế nghiệp vụ về giao dịch, quy chế 

thành viên, quy chế công bố thông tin, quy chế về hệ thống công nghệ thông tin 

kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và các quy chế, 

quy trình khác liên quan đến thành viên do Sở GDCK Việt Nam và công ty con 

ban hành. 

 2. Kiểm tra đột xuất: Sở GDCK Việt Nam thực hiện kiểm tra đột xuất đối 

với thành viên trong trường hợp thành viên phát sinh lỗi nghiêm trọng về hệ 

thống giao dịch, lỗi kết nối đến hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM, Sở 

GDCK Hà Nội làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch của nhà đầu tư, có 

nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống giao dịch của Sở GDCK 

TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, các trường hợp khác mà Sở GDCK Việt Nam 

nhận thấy cần phải kiểm tra đột xuất. 

 3. Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội phối hợp với Sở GDCK Việt 

Nam trong việc kiểm tra thành viên theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này. 

 Điều 45. Trình tự, thủ tục kiểm tra đình kỳ 

 1. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Sở GDCK Việt Nam thông báo kế 

hoạch kiểm tra định kỳ cho thành viên. 

 2. Tối thiểu 10 ngày làm việc trước thời điểm kiểm tra định kỳ, Sở GDCK 

Việt Nam gửi đề cương kiểm tra cho thành viên. 

 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở GDCK 

Việt Nam thông báo kết luận kiểm tra cho thành viên và thực hiện xử lý vi phạm 

theo quy định tại Quy chế này (nếu có).  

 Điều 46. Trình tự, thủ tục kiểm tra đột xuất 

 1. Trước khi tiến hành kiểm tra đột xuất, Sở GDCK Việt Nam thông báo 

nội dung kiểm tra cho thành viên. 

 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở GDCK 

Việt Nam thông báo kết luận kiểm tra cho thành viên và thực hiện xử lý vi phạm 

theo quy định tại Quy chế này (nếu có).  
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Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 47. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Trong thời gian chưa triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch 

chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, công ty chứng khoán là thành 

viên lưu ký được đăng ký làm thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, 

chứng khoán đăng ký giao dịch của Sở GDCK Việt Nam. Trong thời hạn 12 

tháng kể từ ngày chính thức triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, thành 

viên giao dịch của Sở GDCK Việt Nam chưa là thành viên bù trừ hoặc chưa có 

hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung được tiếp tục 

làm thành viên giao dịch của Sở GDCK Việt Nam. 

2. Tổ chức đăng ký thành viên theo quy định của Quy chế thành viên của 

Sở GDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 

18/4/2025 đã nộp hồ sơ nhưng chưa được chấp thuận phải hoàn thiện hồ sơ và 

thủ tục đăng ký thành viên theo quy định tại Quy chế này. 

 Điều 48. Tổ chức thực hiện 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng 

tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì thực 

hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

2. Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các 

quy định tại Quy chế này, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của Sở 

GDCK Việt Nam theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật 

chứng khoán về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở GDCK Việt Nam để được 

hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định. 

 4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện theo quy định của Sở GDCK 

Việt Nam, do Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam quyết định sau khi có ý 

kiến chấp thuận của UBCKNN phê duyệt./. 
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